ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: HÓA (12 CHUẨN)

Thời gian: 45 phút
Câu 1 (2,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

MgCl2 → Mg → MgO → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgCl2
Câu 2 (2 điểm): Chỉ dùng một thuốc thử hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch sau: MgCl2, AlCl3. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu 3 (5,5 điểm): Cho 8,5 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch Y.
a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X

b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,3M để trung hòa dung dịch Y
c) Cho 8,5 gam hỗn hợp X tác dung với 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng .
ĐÁP ÁN

	Câu 1: 
2,5 điểm
	Viết đúng, cân bằng và điều kiện phản ứng mỗi phản ứng cho 0,5 điểm. Không cân bằng, không ghi điều kiện trừ 1/2 số điểm mỗi câu.
	

	Câu 2: 
2 điểm
	( Trích các mẫu thử
( Dùng dung dịch kiềm (Vd: NaOH) làm thuốc thử, cho từ từ vào các mẫu thử
( Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng không tan trong NaOH dư là MgCl2
MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

( Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan dần trong dung dịch NaOH dư tạo dung dịch đồng nhất.

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
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	Câu 3
5,5 điểm
	
	

	a) 3 điểm
	( Gọi số mol Na, K lần lượt là x và y
( 23x + 39y = 8,5                  (1)

( Phương trình phản ứng

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

x                           x           0,5x

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

y                           y        0,5y

( số mol H2: 3,36/22,4 = 0,15 mol

( 0,5x + 0,5y = 0,15              (2)

( Từ (1) và (2) ( x = 0,2 và y = 0,1

( Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp: 4,6 gam Na và 3,9 gam K.
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	b) 1,5 điểm
	( Phương trình phản ứng
NaOH + HCl → NaCl + H2O

0,2          0,2

KOH + HCl → KCl + H2O

0,1        0,1

( Tổng số mol HCl đã dùng: 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

( Thể tích dung dịch HCl: 0,3/0,3 = 1 lít
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	c) 1 điểm
	( Na → Na+ + 1e                     K → K+ + 1e
   0,2                0,2                    0,1            0,1

( TS mol e nhường: 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

( Số mol ion H+: 0,1.1.2 = 0,2 mol

2H+ + 2e → H2↑       (       2H2O + 2e → H2 + 2OH-
0,2      0,2                                    (0,3 – 0,2)          0,1

( Khối lượng chất rắn thu được = tổng khối lượng (Na+ + K+ + SO42- + OH-) = 0,2.23 + 0,1.39 + 0,1.96 + 0,1.17 = 19,8
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